PHỤ LỤC I
PHIẾU KHẢO SÁT, ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH “DÂN VẬN KHÉO” NĂM 2026
(Kèm theo Công văn số        /UBND-VHXH ngày        /8/2026 của UBND xã Ba Dinh)
Hướng dẫn: Ghi ngắn gọn nhưng đủ căn cứ; số liệu phải nêu thời điểm và nguồn. Trường hợp chưa có số liệu chính thức thì ghi “chưa xác định”, không tự ước đoán.
A. THÔNG TIN CHUNG
	1. Tên thôn
	[Ghi tên thôn]

	2. Người tổng hợp
	Họ và tên: [...............]  Chức vụ: [...............]  Số điện thoại: [...............]

	3. Thành phần tham gia
	[Chi ủy, Trưởng thôn, Ban CTMT, chi hội đoàn thể, người có uy tín, đại diện hộ dân...]

	4. Thời gian, cách khảo sát
	Thời gian: [...............]  Hình thức: [Họp dân/đi thực địa/phỏng vấn hộ/khác]


B. KHÁI QUÁT THỰC TRẠNG
	Chỉ tiêu
	Số lượng
	Thời điểm số liệu
	Nguồn số liệu

	Tổng số hộ/tổng số nhân khẩu
	[........]
	[........]
	[........]

	Hộ đồng bào dân tộc thiểu số
	[........]
	[........]
	[........]

	Hộ nghèo
	[........]
	[........]
	[........]

	Hộ cận nghèo
	[........]
	[........]
	[........]

	Hộ mới thoát nghèo (nếu có)
	[........]
	[........]
	[........]

	1. Sinh kế chính
	[Nêu các ngành nghề, cây trồng, vật nuôi, nguồn thu nhập chính của người dân]

	2. Mô hình đang có
	[Tên mô hình/tổ nhóm/hộ điển hình; quy mô; kết quả; khả năng kế thừa]

	3. Khó khăn chính
	[Vốn, giống, kỹ thuật, đất, nước, dịch bệnh, đầu ra, tổ chức sản xuất, nhận thức, tập quán...]

	4. Vấn đề cần vận động thay đổi
	[Cách làm sản xuất, cải tạo vườn tạp, vệ sinh môi trường, phong tục không còn phù hợp, nếp sống văn minh...]


C. NỘI DUNG ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH
	1. Tên mô hình
	[Tên ngắn gọn, phản ánh đúng nội dung và địa bàn]

	2. Nhóm mô hình
	[ ] Sinh kế/sản xuất   [ ] Cải tạo vườn tạp   [ ] Văn hóa, nếp sống   [ ] Môi trường   [ ] Khác: ........

	3. Sự cần thiết
	[Nêu vấn đề thực tế, nguyên nhân, nhóm bị ảnh hưởng và lý do cần thực hiện trong năm 2026]

	4. Địa điểm, thời gian
	Địa điểm: [...............]  Thời gian dự kiến: từ [....] đến [....]

	5. Đối tượng, quy mô
	Số hộ/nhóm hộ dự kiến: [....]; trong đó hộ nghèo: [....], hộ cận nghèo: [....], đối tượng khác: [....]

	6. Mục tiêu chung
	[Kết quả thay đổi chủ yếu mô hình hướng tới]

	7. Chỉ tiêu cụ thể
	[Nêu chỉ tiêu định lượng: số hộ thực hiện; diện tích/quy mô; mức tăng thu nhập hoặc giảm chi phí; số hộ thay đổi hành vi; sản phẩm; khả năng duy trì...]

	8. Nội dung, giải pháp
	[Các hoạt động chính; cách tổ chức; tuyên truyền, tập huấn, hỗ trợ kỹ thuật/vật tư; kiểm tra, giám sát; liên kết đầu ra...]

	9. Cơ quan, lực lượng tham gia
	Chủ trì đề xuất: [...............]  Phối hợp: [...............]  Đầu mối tại thôn: [...............]

	10. Khả năng duy trì, nhân rộng
	[Cách duy trì sau hỗ trợ; điều kiện nhân rộng; trách nhiệm hộ/thôn]


D. NGUỒN LỰC VÀ NHU CẦU HỖ TRỢ
	TT
	Nội dung hỗ trợ
	Quy cách/đơn vị tính
	Số lượng
	Khái toán (đồng)
	Lý do cần hỗ trợ

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	1. Phần đối ứng của hộ dân
	[Đất, ngày công, vật tư, kinh phí; ghi rõ mức dự kiến và cách xác nhận]

	2. Nguồn lực của thôn/cộng đồng
	[Ngày công, tuyên truyền, giám sát, hỗ trợ kỹ thuật, đóng góp tự nguyện...]

	3. Nguồn có thể lồng ghép
	[Chương trình/dự án/ngân sách/nguồn hợp pháp khác; chỉ ghi khi có căn cứ]

	4. Nội dung đề nghị cơ quan, doanh nghiệp hỗ trợ
	[Nêu cụ thể hàng hóa, kỹ thuật, tập huấn, thiết bị, kết nối tiêu thụ hoặc nội dung khác; chưa cam kết giá trị]


E. RỦI RO, BIỆN PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ
	1. Rủi ro chính
	[Thiên tai, dịch bệnh, thiếu nước, đầu ra, hộ bỏ cuộc, không đủ đối ứng, rủi ro xã hội...]

	2. Biện pháp hạn chế
	[Giải pháp tương ứng từng rủi ro]

	3. Kiến nghị khác
	[Nếu có]


F. XÁC NHẬN VÀ Ý KIẾN PHỐI HỢP
	BÍ THƯ CHI BỘ
(Ý kiến phối hợp)





	TRƯỞNG BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN
(Ý kiến phối hợp)





	TRƯỞNG THÔN
(Ký, ghi rõ họ tên)











